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A- TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Basic oxide không có tính chất hóa học nào sau đây?
A. Một số basic oxide tác dụng được với nước ở điều kiện thường.
B. Basic oxide tác dụng được với dung dịch acid.
C. Basic oxide tác dụng được với tất cả kim loại.
D. Một số basic oxide tác dụng được với acidic oxide. 
Câu 2: Nguyên liệu sản xuất nhôm là quặng:
         A. Hematit                     B. Manhetit                     C. Boxit                D. Pirit.
Câu 3: Cho vài giọt dd Phenolphtalein không màu vào dung dịch NaOH. Hiện tượng xảy ra là:
           A. dd không màu                B. dd màu xanh              C. kết tủa trắng                D. dd màu hồng
Câu 4 : Cho vài giọt dd Phenolphtalein không màu vào dung dịch NaOH. Hiện tượng xảy ra là:
           A. dd không màu                B. dd màu xanh              C. kết tủa trắng                D. dd màu hồng
Câu 5: Dãy các chất nào tác dụng được với nước?
A. SO2, CO2, Na2O, CaO                            B. NO,CO, Na2O, CaO
C. SO2, CO2, FeO, CaO                              D. NO, CO, Na2O, FeO
Câu 6. Có dung dịch muối AlCl3 có lẫn tạp chất là CuCl2 . Có thể dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm ? 
A. AgNO3                          B.  HCl                             C. Mg                  D. Al            
Câu 7: Khí carbon monoxide (CO) có lẫn tạp chất là khí carbon dioxide (CO2) và sulfur dioxide (SO2). Dùng dung dịch nào sau đây để tách được những tạp chất ra khỏi CO?
A. Dung dịch HCl                                          B. Dung dịch Ca(OH)2
C. Dung dịch H2SO4                                       D. Dung dịch NaCl
Câu 8 . Các oxide nào sau đây phản ứng với nhau từng đôi một: CaO(1); K2O(2); CuO(3); FeO(4); CO2(5); SO2(6)
   A. (1) và (5); (1) và (6); (2) và (5); (2) và (4)
   B.  (1) và (5); (1) và (6); (2) và (5); (2) và (3)
   C. (2) và (5); (2) và (6); (3) và (5); (3) và (6)
   D. (1) và (5); (1) và (6); (2) và (5); (2) và (6)
Câu 9 . sau khi làm thí nghiệm có những khí thải độc hại : HCl , H2S , CO2 , SO2 . Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất ? 
A. Nước vôi trong                                    B. Dung dịch NaCl
C .Dung dịch HCl                                     D. nước 
Câu 10 . Oxide tan trong nước tạo thành dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là:
                 A. CuO                 B. BaO                  C. CO                 D. SO3
Câu 11: Dãy chất sau đây chỉ gồm các oxide:
A. MgO, Ba(OH)2, CaSO4, HCl. 
B. MgO, CaO, CuO, FeO.
C. SO2, CO2, NaOH, CaSO4. 
D. CaO, Ba(OH)2, MgSO4, BaO.
Câu 12: Dãy chất gồm các acidic oxide là:
A. CO2, SO2, NO, P2O5                                          C. CO2, SO3, Na2O, NO2
B. SO2, P2O5, CO2, SO3                                          D. H2O, CO, NO, Al2O3
Câu 13: Dãy chất gồm các basic oxide:
A. CuO, NO, MgO, CaO                                        C. CuO, CaO, MgO, Na2O
B. CaO, CO2, K2O, Na2O                                        D. K2O, FeO, P2O5, Mn2O7
Câu 14. Để nhận biết hai chất rắn màu trắng CaO và P2O5 ta dùng:
A. nước và quỳ tím                                                    C. dung dịch KOH
B. dung dịch NaCl.                                                    D. quỳ tím khô
Câu 15. Tính chất hóa học nào không phải của acid?
A. Tác dụng với kim loại.                                      C. Tác dụng với muối.
B. Tác dụng với acidic oxide.                                D. Tác dụng với basic oxide.
Câu 16. Hiện tượng quan sát được khi cho mẩu magnesium Mg vào ống nghiệm chứa acid HCl dư là:  
A. Mẩu Mg tan dần, không có bọt khí thoát ra
B. Mẩu Mg tan dần, có bọt khí thoát ra, dung dịch thu được không màu   
C.  Mẩu Mg tan dần, có bọt khí thoát ra, dung dịch thu được có màu xanh lam
D.  Không xảy ra hiện tượng gì
Câu 17. Chất dùng để phân biệt các dung dịch không màu: HCl, H2SO4 loãng, BaCl2  là:
A. dd NaOH      B. dd KOH                  C. Qùy tím                     D. dd NaCl
Câu 18: Để an toàn khi pha loãng H2SO4 đặc cần thực hiện theo cách:
A. Rót từng giọt nước vào acid.
B. Rót từng giọt acid vào nước.
C. Cho cả nước và acid vào cùng một lúc.
D. Cả 3 cách trên đều được.
Câu 19 .Để nhận biết sulfuric acid H2SO4  và muối sunfate ( = SO4)  người ta thường dùng
A. BaCl2           B. Ba3(PO4)2                          C. BaCO3                              D. BaSO4
Câu 20 . Có 3 lọ mất nhãn đựng các hóa chất sau : HCl , H2SO4 , NaOH. Hãy chọn thuốc thử nào sau đây để nhận biết dung dịch trong mỗi lọ ?
A. Dùng quì tím
B. Dùng dung dịch BaCl2
C. Dùng quì tím và dung dịch BaCl2
D. Dùng quì tím và dung dịch phenol phtalein
Câu 21. Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon chiếm:
     A. Trên 2%              B. dưới 2%               C. Từ 2% đến 5%                    D. Trên 5%

Câu 22. Cho các basic oxide sau: Na2O, FeO, CuO, Fe2O3, BaO. Số basic oxide tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là
A. 2                        B. 3                C. 4                       D. 5	
Câu 23 . dung dịch có độ base mạnh nhất trong các dung dịch có giá trị pH sau:
            A. pH = 8                        B. pH = 12               C. pH = 10                      D. pH = 14
Câu 24. Để phân biệt  hai dung dịch NaOH và Ba(OH)2 đựng trong hai lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử:
           A. Quỳ tím             B. HCl                        C. NaCl                                  D. H2SO4
Câu 25. Dung dịch NaOH và dung dịch KOH không có tính chất nào sau đây?
 A. Làm đổi màu quỳ tím và phenophtalein
 B. Bị nhiệt phân hủy khi đun nóng tạo thành basic oxide và nước
 C. Tác dụng với acidic oxide tạo thành muối và nước
 D. Tác dụng với acid tạo thành muối và nước
Câu 26: Dung dịch KOH không có tính chất hoá học nào sau đây?
 A. Làm quỳ tím hoá xanh
 B. Tác dụng với acidic oxide tạo thành muối và nước
 C. Tác dụng với acid tạo thành muối và nước
 D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra basic oxide và nước
Câu 27. Cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được là:
A. Có kết tủa trắng xanh                           C. Có khí thoát ra      
B. Có kết tủa đỏ nâu                                  D. Kết tủa màu trắng
Câu 28: Nhỏ dd sodium hydroxide NaOH vào ống nghiệm chứa dd copper (II) cloride CuCl2. Xuất hiện:
          A. Kết tủa nâu đỏ                             C. Kết tủa trắng
          B. Kết tủa xanh                                  D. Kết tủa nâu vàng
Câu 29. Gang  là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon chiếm:
     A. Trên 2%              B. dưới 2%               C. Từ 2% đến 5%                    D. Trên 5%
Câu 30 : Các cặp chất nào cùng tồn tại trong một dung dịch? 
  1. CuSO4và HCl
  2. H2SO4 và Na2SO3 
  3. KOH và NaCl
  4. MgSO4và BaCl2
[bookmark: _GoBack]         A. (1; 2)                        B. (3; 4)                         C. (2; 4)                        D. (1; 3)
Câu 31. Thực hiện các thí nghiệm sau
1) Đốt dây sắt trong bình chứa khí oxygen 
2) Cho miếng kẽm tác dụng với dung dịch HCl 
3) Cho Sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng
4) Cho nhôm tác dụng với dung dịch kiềm NaOH 
Số thí nghiệm phản ứng sinh ra khí hydogen  là:
                           A. 1                       B. 2                     C. 3                                   D. 4
Câu 32. Dãy kim loại nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự tăng dần mức độ hoạt động hóa học
             A. K, Al, Fe, Ag                                          C. Al, K, Ag, Fe
             B. Ag, Fe, Al, K                                          D. Fe, Ag, K, Al
Câu 33. Dung dịch ZnSO4 có lẫn một lượng nhỏ CuSO4. Dùng kim loại nào dưới đây để loại bỏ hết CuSO4 ra khỏi dung dịch trên?
                A. Cu                    B. Fe                 C. Al                 D. Zn	
Câu 34. Để nhận biết  các kim loại :  Fe, Cu, Al cần phải dùng hóa chất nào sau đây là thích hợp nhất?
A. HCl và HNO3                                                                    B. NaOH và HCl
      C. HCl và CuCl2                                                                      D. H2O và H2SO4
Câu 35. Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4. Xảy ra hiện tượng:
 A. Không có dấu hiệu phản ứng.
 B. Có chất rắn màu trắng bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần.
 C. Có chất rắn màu đỏ bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần.
 D. Có chất khí bay ra, dung dịch không đổi màu
Câu 36. Dãy kim loại nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự giảm  dần mức độ hoạt động hóa học
        A. K, Mg, Fe, Ag                                                  C. Ag, Fe, Al, Na
        B. Al, K, Ag, Fe                                                    D. Fe, Ag, K, Al
Câu 36. Cho các kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg. Trong các kết luận sau đây, kết luận nào sai ?
A. Kim loại tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng: Cu, Ag
B. Kim loại tác dụng với dung dịch CuSO4 : Fe, Al, Mg
 C. Kim loại không tác dụng với H2SO4 đặc nguội: Al, Fe
D. Kim loại không tan trong nước ở nhiệt độ thường: Tất cả các kim loại trên
Câu 37 . hiện tượng khí cho dd AgNO3 vào dd HCl là :
A. Có kết tủa trắng                                          C .Có kết tủa xanh 
B. Có kết tủa nâu đỏ                                        D. Có khí thoát ra 
Câu 38. Trường hợp nào sau đây kim loại bị ăn mòn nhanh hơn 
A. Kim loại để ngoài không khí ẩm 
B. Kim loại để trong không khí khô 
C. Kim loại ngâm trong nước  
D. Kim loại  ngâm trong dung dịch  muối ăn
Câu 39. Kim loại nào dưới đây điện tốt nhất 
A. A. Cu                    B. Ag                         C. Al                         D. Fe
Câu 40 . Chỉ ra câu sai khi nói về kim loại 
A. Kim loại có tính dẻo                                    C. Kim loại  rất cứng và giòn 
B. Kim loại có khả năng dẫn điện                    D. Đa số kim loại ở thể rắn 
                                                      B-TỰ LUẬN
1/ . CHUỖI PHẢN ỨNG 
1  .Cu     CuSO4  Cu(OH)2   CuO      CuCl2 
2  .H2SO4K2SO4KOHCu(OH)2CuOCuSO4BaSO4
3.  CuCl2ZnCl2 Zn(OH)2 ZnO  ZnSO4  
4. Fe  FeCl3 Fe(NO3)3 Fe(OH)3Fe2O3Fe  FeCl2
5.  ZnO  ZnSO4     ZnCl2     Zn(OH)2   Zn(NO3)2 
6. Ca  CaO   CaCO3  CaCl2 Ca(NO3)2   CaCO3 CaO
7. Cu  CuO   CuSO4  CuCl2  Cu(NO3)2    Cu(OH)2  CuO Cu
8. Al2O3   Al   Al2(SO4)3    AlCl3    Al(OH)3   Al2O3  Al
2/ BỔ TÚC – HOÀN THÀNH PTHH
1 
2 .MgCl2 +  ?    Mg(OH)2  +  ?
3 ?   + HCl    ? + CO2  + ? 
4 Cu(OH)2  +   ?  CuCl2  + ?
5 ?     Fe2O3  +  ? 
6 KCl   +  ?   KNO3  +  ? 
7 Al2O3 ?    +    ?
8 ?      + K2SO3     KCl    +     SO2    +  ?
9 Mg(OH)2    ?+    ?
10 NaCl       +  H2O  ?.  +  ?   +  ?
11 ?        + ?     FeCl2  + ?
12 NaOH +  ?    Na2SO4 +  ? 
13 MgSO4  +  ?    Mg(NO3)2 + ?
14 CuSO4 +  ?   FeSO4 +  ?
15 P2O5   +  KOH  ? +  ?
16 K2SO3 +  H2SO4   ? +  ? +  ?
17 Ca(OH)2  +  ?  CaCl2  +  ? 
18 H2SO4  +  ?    ZnSO4 + H2
19 H2SO4  +  ?    ZnSO4 + H2O
20 CaCl2  +  ?  CaCO3  + NaCl
21 CuSO4 +  ?  CuCl2 +  ?
22 Ca(OH)2  +  ?  CaCO3  + ?
23 CuSO4 +  ?  Cu(OH)2 +  ?
24 BaSO3+  ?  BaCl2  +  ? +  ?
25 NaOH +  ?    NaCl +  ?
26 CaO +  ?  Ca3(PO4)2  +  ?

3/  VIẾT PTHH THEO YÊU CẤU     Cho các kim loại sau: Zn, Ag, Mg, Fe, Cu
a) Hãy sắp xếp các kim loại trên theo chiều tính kim loại giảm dần
b) Trong các kim loại trên, kim loại nào tác dụng được dung dịch HCl ? Viết phương trình hóa học.
c) Trong các kim loại trên, kim loại nào tác dụng được dung dịch ZnCl2 ? Viết phương trình hóa học.
4/ BÀI TOÁN
Bài 1: Cho 150 ml dung dịch CuSO4 1M tác dụng với dung dịch NaOH 2M thì phản ứng vừa đủ thu được kết tủa A và dung dịch B.
	a) Tính khối lượng A tạo thành.
	b) Tính thể tích dung dịch NaOH cần dùng.
c) Tính nồng độ mol của dung dịch B, biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể .
Bài 2 . Hòa tan a gam CuO vừa đủ trong  98 g dung dịch H2SO4 10% , thu được dung dịch A
a) Tìm a 
b) Tính khối lượng chất tan có trong dung dịch A
c) Tính khối lượng dung dịch A
d) Tính nồng độ % của dung dịch A
Bài 3: Hòa tan 40g CaCO3 vào dd hydrochloric acid  HCl nồng độ 25%
a) Tính thể tích khí  thoát ra (đkc)
b) Tính khối lượng dung dịch acid HCl đã dùng?
c) Tính khối lượng dung dịch thu được sau khi phản ứng kết thúc 
d) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng 
Bài 4:  Cho 19.5 g kim loại kẽm  phản ứng đủ với dd sulfuric acid H2SO4 20% thu được dd A  và khí B
a) Tính thể tích khí B ( đkc) 
b) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 phản ứng
c) Tính khối lượng dung dịch A 
d) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch  A thu được sau phản ứng 
       	Bài 5: Cho 100ml dung dich H2SO4 2M tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(NO3)2 2M 
a) Tính khối lượng kết tủa thu được.
b) Tính thể tích dung dịch Ba(NO3)2 cần dùng.
c) Tính nồng độ mol/ lít của dung dịch sau phản ứng , biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể .
Bài 6: Cho 300 ml dung dịch NaOH 2M tác dụng với dung dich FeSO4 có nồng độ 0,6 M thu được dung
 dịch A và kết tủa B.
a) Tính khối lượng chất B 
b) Tính thể tích dung dịch FeSO4  đã dùng.
c) Tính CM của dung dịch A thu được .
Bài 7: Cho 65 g dd FeCl3 5% tác dụng hết với dd NaOH 6% , thu được dd A và m gam kết tủa B
a) Tính m
b) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã phản ưng 
c) Tính nồng độ % của dd A 
Bài 8: Cho 240g dung dịch CuSO4 12% tác dụng vừa đủ với 200 g dung dịch NaOH  thu được kết tủa X và dung dịch Y.
a) Tính khối lượng chất X .
b) Tìm nồng độ phần trăm của dd NaOH cần dùng
c) Tính nồng dộ phần trăm của dd Y 
                                                         CHÚC CÁC EM THI TỐT! 
